
 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

 

 
             

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

NGÀNH  HÀNG THỊT  

& THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

THÁNG 07/2010 
 

 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH 
 

 Giá ngô và đậu tương ổn định trong tháng 

 Giá thịt tại CBOT-Chicago tăng mạnh 

 Xuất khẩu thịt gà của Mỹ giảm 

 OECD dự bảo sản lượng thịt thế giới năm 2010 

 Chăn nuôi lợn có xu hướng phát triển chậm  

 Dịch tai xanh phát sinh thêm ở một số tỉnh 

 Giá thức ăn chăn nuôi cao, nhiều hộ giảm đàn 

 Giá thịt tương đối ổn định trong tháng 

 Tồn kho thức ăn chăn nuôi ở mức cao 

 Bình Dương: Đưa vào sử dụng quy trình mổ thịt heo 

rừng đầu tiên 

 

 

 

Trung tâm thông tin PTNNNT–Viện chính sách và chiến lược PTNNNT–Bộ Nông nghiệp & PTNT    

P16-Thụy Khuê-Tây Hồ-Hà Nội – Tel: (84.4)9725153 – Fax: (84.4)9725153 

Email: info@agro.gov.vn – Website: http://www.agro.gov.vn 

 

mailto:info@agro.gov.vn


             

1.THÔNG TIN THỊ TRƢỜNG 

THẾ GIỚI 

1.1.Giá ngô và đậu tƣơng ổn 

định trong tháng 

Trong tháng, giá mặt hàng 

ngô và đậu tương nhìn chung 

tương đối ổn định. Tính đến ngày 

20/7/2010, trên sàn giao dịch 

Tokyo, Nhật Bản, giá ngô là 

18100 yên/tấn, giảm không đáng 

kể so với tháng trước đó. Giá đậu 

tương tại sàn giao dịch này vẫn ổn 

định ở mức 40000 yên/tấn. 

Tại sàn giao dịch Chicago, 

Mỹ, giá ngô dao động nhẹ quanh 

mức 400 USCent/bushel và giá 

đậu tương là 1000 

USCent/bushel. 

Tính từ đầu năm 2010 đến 

nay, tình hình sản xuất đậu tương 

diễn ra khá thuận lợi ở Mỹ, nguồn 

cung thế giới ở mức cao nên xu 

hướng các mặt hàng đậu tương, 

khô dầu đậu tương duy trì ở mức 

giá khá hấp dẫn đối với các nhà 

nhập khẩu. Giá ngô được dự báo 

sẽ tăng do nhu cầu ngô để sản 

xuất ethanol trên thế giới tăng, 

đặc biệt là từ Trung Quốc. 

Đối với mặt hàng bột cá và 

các loại bột Protein động vật, 

trong thời gian qua giá của hai 

mặt hàng này có lúc tăng giảm bất 

thường. Tuy nhiên, trong thời 

gian tới, nguồn cung không biến 

động với nhu cầu ổn định, giá bột 

thịt xương sẽ không có nhiều biến 

đổi. Nhưng giá bột cá sẽ còn phụ 

thuộc nhiều vào nhu cầu của các 

nhà nhập khẩu lớn như Trung 

Quốc hoặc Đức. 

1.2.Giá thịt tại CBOT – Chicago 

tăng mạnh 

 Tại thị trường kỳ hạn 

Chicago, Mỹ, giá thịt có xu hướng 

tăng mạnh trong tháng. Giá thịt 

rọi đông lạnh giao kỳ hạn tháng 7 

năm 2010 sau khi giảm mạnh vào 

giữa tháng 6 đã bắt đầu tăng trở 

lại với mức tăng khá cao. Giá thịt 

rọi đông lạnh giao kỳ hạn tháng 7 

năm 2010 vào cuối phiên giao 

dịch ngày 19/7 đạt 101,4 

USCent/lb, tăng 3,51 USCent so 

với mức giá 97,86 USCent/lb 

ngày 23/6 và tăng 1,9 USCent/lb 

so với mức giá của phiên giao 

dịch ngày 01/07. 



 

Hình 1: Diễn biến giá thịt lợn hơi tại CBOT- 

Chicago 

 

Nguồn: AGROINFO 

 

Hình 2: Diễn biến giá thịt rọi đông lạnh tại 

CBOT-Chicago 

 

Nguồn: AGROINFO 

 

1.3.Xuất khẩu thịt 

gà của Mỹ giảm 

Nguồn cung 

thịt lợn của Mỹ gần 

đây giảm do chi phí 

chăn nuôi tăng. 

Nguồn cung thịt gà 

tăng vào thời điểm 

mà xuất khẩu thịt gà 

đang giảm sút. Do 

vậy, bất kỳ sự trợ 

giá nào cho mặt 

hàng thịt lợn cũng 

sẽ bị ảnh hưởng nếu 

xuất khẩu thịt gà 

không được cải 

thiện. 

Xuất khẩu thịt 

gà của Mỹ giảm do 

một trong những thị 

trường nhập khẩu 

lớn của Mỹ là Nga 

đã tạm dừng nhập 

khẩu từ hồi tháng 1 

do phát hiện các 

công ty chế biến của 

Mỹ sử dụng chất clo  



Bảng 1. Kiểm kê đàn lợn của Mỹ 

 
ĐVT: 1000 con 

 Tỉ lệ % 2010 2009 

1/6 1/6 

Tổng đàn lợn      96   64.400   66.809   

Để gây giống       97    5.788    5.968   

Cung cấp cho thị 

trường     

    96   58.612   60.842   

-Dưới 50 lbs    97   18.879   19.554   

-50-119 lbs      95   16.877   17.838   

-120-179 lbs     97   12.279   12.604   

-180 lbs/hơn    98   10.578   10.847   

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 
 

 

 
 

Bảng 2: Sản lượng thịt thế giới giai đoạn 

2005-2010 

ĐVT: Nghìn tấn 

Năm Thịt bò & 

bê 

Thịt lợn Thịt gia 

cầm 

Thịt cừu 

2005 62 723,86 98 459,67  83 229,31 11 919,51 

2006 64 093,30  101 030,72  84 914,34  12 197,81 

2007 65 424,75  99 575,50  88 924,51  12 394,49  

2008 65 180,10 102 970,32  92 105,36  12 485,48  

2009 65 080,44  105 087,56 92 629,62 12 583,47  

2010 65 241,72  108 313,91  95 027,61 12 748,74 

Nguồn: OECD 

 

trong quá trình tẩy 

rửa. Nga là một thị 

trường rất lớn và có 

tiềm năng với các 

doanh nghiệp cung 

cấp thịt gia cầm của 

Mỹ (sản lượng thịt 

gà Mỹ chiếm tới 

20% trên thị trường 

Nga) 

Sau một thời 

gian bị cấm, thịt gà 

của Mỹ sẽ trở lại thị 

trường Nga. Các nhà 

sản xuất của Mỹ 

cam kết sẽ không sử 

dụng clo khi chế 

biến thịt gà. Và 

lượng bán ra đang 

dần phục hồi. 

 Theo thống 

kê từ Bộ Nông 

nghiệp Mỹ, số 

lượng lợn cung cấp 

cho thị trường năm 

2010 đã giảm đáng 

kể so với năm 2009. 

Cụ thể, lợn dưới 



50lbs chỉ đạt 18,88 triệu con, thấp 

hơn rất nhiều so với 19,55 triệu 

con năm 2009. 

1.3. OECD dự báo sản lƣợng 

thịt thế giới năm 2010 

 Theo số liệu thống kê từ 

OECD, sản lượng thịt gia cầm thế 

giới năm 2010 sẽ tăng khá mạnh, 

từ 92,63 triệu tấn năm 2009 lên 

95,03 triệu tấn năm 2010. Các 

loại thịt khác, sản lượng thịt cũng 

tăng từ 60 đến  hơn 3000 tấn. 

 Chiếm tỷ trọng lớn nhất là 

thịt lợn với 108313,91 nghìn tấn. 

Tiếp đó là thịt gia cầm với 

95027,61 triệu tấn và thịt bò, bê 

với 65241,72 nghìn tấn. 

2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH 

CHĂN NUÔI TRONG NƢỚC 

2.1.Chăn nuôi lợn có xu hƣớng 

phát triển chậm 

 Theo báo cáo của Tổng cục 

Thống kê, tình hình chăn nuôi 

trâu bò trên cả nước tương đối ổn 

định. Tại một số tỉnh như Tuyên 

Quang, Hà Tĩnh, chăn nuôi trâu 

bò đang được người dân đầu tư 

phát triển. Tuy vậy, chăn nuôi lợn 

lại có xu hướng phát triển chậm 

lại do giá thức ăn chăn nuôi hiện 

nay còn ở mức cao, đồng thời giá 

thịt hơi xuất chuồng giảm dẫn đến 

hiệu quả chăn nuôi không nhiều. 

 Chăn nuôi gia cầm có xu 

hướng phát triển tăng lên do dịch 

cúm gia cầm đã được khống chế 

và không xảy ra ở địa phương 

nào. Hiện nay, giá thịt gia cầm 

tăng nhẹ nên người chăn nuôi có 

lãi. Do vậy, người chăn nuôi đang 

có xu hướng áp dụng các mô hình 

chăn nuôi tập trung, quy mô trang 

trại, gia trại. 

2.2. Dịch tai xanh phát sinh 

thêm ở một số tỉnh 

  Theo thống kê từ Cục Thú 

y, tính đến 31/7/2010, dịch cúm 

gia cầm và dịch lở mồm long 

móng gần như đã được khống 

chế. Cả nước không còn tỉnh nào 

có dịch lở mồm long móng. Dịch 

cúm gia cầm, cả nước chỉ còn tỉnh 

Gia Lai có dịch chưa qua 21 ngày. 

 Trong tháng dịch tai xanh 

đã phát sinh thêm ở một số tỉnh 

như: Lào Cai, Quảng Trị, Sóc 



Trăng, Tiền Giang, Bạc Liêu, 

Long An…Tính đến ngày 

31/7/2010, cả nước có 13 tỉnh có 

dịch tai xanh chưa qua 21 ngày 

gồm: Nghệ An, Cao Bằng, Sóc 

Trăng, Quảng Trị, Tiền Giang, 

Lào Cai, Long An, Bình Dương, 

Bạc Liêu, Quảng Nam, Đồng Nai, 

Bình Phước và Đà Nẵng. 

 Tình hình dịch bệnh phức 

tạp trên lợn đã có tác động không 

nhỏ đến việc chăn nuôi. Trong 

thời gian tới, nếu dịch bệnh được 

kiềm chế hoàn toàn thì tình hình 

chăn nuôi lợn mới có thể phát 

triển trở lại. 

3. GIÁ TACN CAO NHIỀU HỘ 

GIẢM ĐÀN 

Tại Đồng Nai - một trong 

những địa phương có đàn lợn lớn 

nhất nước (với đàn lợn hơn 1,2 

triệu con, trong đó hơn 50% số 

đàn chăn nuôi tập trung theo dạng 

công nghiệp), người chăn nuôi 

tiếp tục giảm đàn do giá thức ăn 

chăn nuôi tăng, giá lợn hơi giảm. 

Theo thông tin từ các chủ 

chăn nuôi lợn, từ tháng 2/2010 

đến nay, TACN đã 4 lần tăng giá. 

Cụ thể: Mỗi bao cám 25 kg cho 

lợn nhỏ hiện có giá 320.000 đồng, 

cao hơn từ 4.000 - 4.500 đồng so 

với trước đó; loại cám cho lợn thịt 

từ 30 kg/con trở lên giá từ 

192.500 đồng/bao, tăng lên 

197.000 đồng/bao... Bên cạnh đó, 

giá lợn giống cũng đứng ở mức 

cao khoảng 1,3 triệu đồng/con 

(loại 20 kg).  

Theo các hộ chăn nuôi, hơn 

2/3 giá thành của một con lợn là 

tiền cám, vì vậy áp lực rất lớn mỗi 

khi thức ăn chăn nuôi tăng. Ngoài 

ra, tỷ lệ rủi ro như: lợn bị nhiễm 

bệnh do phòng dịch không bằng 

các trại lớn; lợn giống tự tạo nên 

chất lượng không cao dẫn đến 

thời gian nuôi kéo dài...  

Hiện tại, Việt Nam đang 

phải nhập đến 90% nguyên liệu 

sản xuất TACN, kể cả ngô và đậu 

nành. Do đó, giá TACN phụ 

thuộc gần như hoàn toàn vào thị 

trường thế giới. Giá TACN ở Việt 

Nam đang cao hơn 20% so với 

các nước trong khu vực, nên sản 



phẩm thịt khó cạnh tranh về giá 

với các sản phẩm nhập ngoại.  

Thực tế, giá thịt heo tại 

Việt Nam hiện được coi là thấp 

nhất khu vực. Hiện giá heo hơi tại 

thị trường Philippines khoảng 

43.000 đồng/kg, thị trường 

Malaysia 47.000 đồng/kg, Thái 

Lan 38.000 đồng/kg trong khi giá 

heo hơi tại các trang trại Đông 

Nam Bộ đạt 31.000-32.000 

đồng/kg (12/7). 

Trong khi đó, theo một số đầu 

mối nhập khẩu thịt đông lạnh, giá 

thịt nhập khẩu hiện nay rất rẻ. Giá 

đùi gà (sau khi tính hết các chi 

phí) cũng chỉ khoảng hơn 20.000 

đồng/kg; nếu bán sỉ từ 22.000 

đồng- 24.000 đồng/kg (rẻ hơn 

hàng trong nước) thì doanh 

nghiệp nhập khẩu đã có lãi khá.  

Thịt heo đông lạnh nhập 

khẩu bán sỉ cũng từ 35.000 đồng- 

40.000 đồng/kg, rẻ hơn thịt heo 

trong nước trên dưới 50% nên sức 

tiêu thụ cũng rất mạnh. Trước 

đây, các doanh nghiệp chế biến 

thực phẩm từ thịt heo thường lấy 

thịt heo trong nước để sản xuất 

nhưng gần đây họ chủ yếu lấy thịt 

nhập khẩu vì giá rẻ... 

Sở dĩ thịt đông lạnh nhập 

khẩu về nhiều là do thời gian qua 

trong nước bùng phát dịch heo tai 

xanh nên các doanh nghiệp tăng 

tốc nhập khẩu để thay thế nguồn 

hàng thiếu hụt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. GIÁ THỊT TƢƠNG ĐỐI ỔN ĐỊNH 

TRONG THÁNG 

Hình: Diễn biến giá thịt lợn hơi tại một số thị 

trường 

 

Nguồn: AGROINFO 

Hình: Diễn biến giá thịt lợn thăn tại một số 

thị trường 

 

Nguồn: AGROINFO 

 Trong tháng, 

nhìn chung giá thịt 

diễn biến theo xu 

hướng giảm ở một 

số thị trường. 

 Đối với mặt 

hàng thịt lợn hơi, 

trong tháng giá giảm 

khá mạnh. Đặc biệt 

tại Cần Thơ, giá thịt 

lợn hơi giảm 

5000đ/kg từ 

31000đ/kg xuống 

còn 26000đ/kg. Tại 

Đà Nẵng,  giá thịt 

lợn hơi giảm khoảng 

1000đ/kg. Một số 

thị trường khác như 

TP.HCM, Hà Nội 

giá thịt lợn hơi lại 

tương đối ổn định ở 

mức 30000đ/kg tại 

Hà Nội và 

33000đ/kg tại 

TP.HCM. 

 



Hình: Diễn biến giá thịt lợn mông sấn tại một 

số thị trường 

 

Nguồn: AGROINFO 

 

 

Hình: Diễn biến giá thịt gà công nghiệp làm 

sẵn tại Hà Nội 

 

Nguồn: AGROINFO 

 

 Giá thịt lợn 

thăn tại các thị 

trường lớn như Hà 

Nội, TP.HCM, Hải 

Phòng trong tháng 

tương đối ổn định. 

Ở một số thị trường 

khác, giá thịt lợn 

thăn giảm nhẹ từ 

1000-2000đ/kg. Cụ 

thể, giá thịt lợn thăn 

giảm 2000đ/kg tại 

An Giang, Tiền 

Giang và giảm 

1000đ/kg tại Hải 

Dương, Hưng Yên. 

Thịt lợn mông sấn 

cũng biến động theo 

xu hướng giảm giá ở 

một số thị trường. 

So với các tháng 

đầu năm, giá thịt lợn 

mông sấn hiện vẫn 

đang ở mức thấp. 

 Giá thị gà 

trong tháng tương 

đối ổn định. Tại Hà 

Nội, giá thịt gà công  



Hình: Diễn biến giá gà ta sống tại một số thị 

trường 

 

Nguồn: AGROINFO 

 

 

Hình: Diễn biến giá thịt bò đùi tại một số thị 

trường 

 

Nguồn: AGROINFO 

 

nghiệp làm sẵn nhìn 

chung ổn định ở 

mức 55000đ/kg. Giá 

thịt gà ta sống ở thị 

trường này ổn định 

ở 87500đ/kg. Tuy 

vậy, giá thịt gà ta 

sống diễn biến 

không đồng nhất ở 

các thị trường khác 

nhau. Trong khi tại 

Hà Nội giá gà ta 

sống  khá ổn định 

thì tại Bạc Liêu, giá 

gà ta sống lại giảm 

nhẹ từ 500-

1000đ/kg và tại 

Hưng Yên lại tăng 

1000đ/kg đạt 

79500đ/kg. 

 Giá thịt bò 

trong tháng nhìn 

chung ổn định ở một 

số thị trường. Tại 

Hà Nội, TP.HCM 

giá thịt bò đùi trong 

tháng duy trì ở mức 

135000đ/kg. Tại 



Cần Thơ, giá thịt bò đùi biến động 

xoay quanh mức 125000đ/kg. 

5.MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI 

BẬT TRONG THÁNG 

Tồn kho thức ăn chăn nuôi ở 

mức cao 

Ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch 

Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt 

Nam cho biết, tình trạng thức ăn 

chăn nuôi tồn kho trong 6 tháng 

đầu năm 2010 đã đến mức báo 

động. Nguyên nhân là từ đầu năm 

2010 đến nay, đầu ra sản phẩm 

chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do 

tác động của thị trường xuất khẩu 

và dịch bệnh. Cụ thể, trong những 

tháng gần đây, ngành chăn nuôi 

heo, gà lỗ nặng vì dịch heo tai 

xanh. Hiện nay, hầu hết người 

chăn nuôi không còn vốn đầu tư 

nuôi mới hoặc hạn chế gây đàn 

nên tiêu thụ thức ăn giảm tới 40% 

so với cùng kỳ năm trước. Bên 

cạnh đó, do những tác động của 

khủng hoảng kinh tế, tình trạng 

nợ nần ở các nước Châu Âu cũng 

khiến giá nhiều mặt hàng thủy 

sản, trong đó có cá tra giảm mạnh. 

Tính riêng mặt hàng cá tra, 

từ đầu năm 2010 đến nay, giá bán 

dao độngt rong khoảng 15-16 

nghìn đồng/kg, thấp hơn 

1500đ/kg so với giá thành sản 

xuất. Bên cạnh đó có đến 60-7% 

diên tích nuôi bỏ hoang là nguyên 

nhân khiến doanh nghiệp không 

thể bán thức ăn. 

Ông Lê Bá Lịch cũng cho 

biết thêm, việc tồn kho thức ăn 

chăn nuôi tăng cao trong năm nay 

do thời điểm tháng ba, tháng tư 

giá đậu nành giảm từ 420USD/tấn 

xuống còn 358-360 USD/tấn nên 

doanh nghiệp tranh thủ ký hợp 

đồng nhập về. Điều này tác động 

làm cho tổng kim ngạch nhập 

khẩu nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi 6 tháng đầu năm tăng 61% 

so với cùng kỳ, đạt 937,4 triệu 

USD. 

Số liệu từ Tổng cục Thống 

kê cho thấy, chỉ số tồn kho ngành 

sản xuất thức ăn chăn nuôi tháng 

6/2010 so với tháng 5/2010 lên 

đến 103,2% và tăng 168% so với 

cùng kỳ.  



Theo ý kiến nhận định của 

nhiều chuyên gia, việc giảm đàn 

heo, gà, thủy sản sẽ xảy ra tình 

trạng thâm hụt nguồn cung thực 

phẩm, gây biến động giá từ tháng 

8/2010 trở đi. 

Bình Dƣơng: Đƣa vào sử dụng 

quy trình mổ thịt heo rừng đầu 

tiên 

Ngày 24-7, Công ty TNHH 

đầu tư trang trại Mạnh Sơn (Trang 

trại heo rừng Chín Định) khai 

trương quy trình mổ treo thịt heo 

rừng lai tại ấp Bà Tứ, xã Cây 

Trường, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương. Đây là một trong những 

quy trình mổ treo thịt heo rừng 

đầu tiên ở Bình Dương nói riêng 

và trong cả nước nói chung.  

Quy trình mổ treo thịt heo 

rừng Chín Định được đầu tư công 

nghệ hiện đại trên diện tích 3000 

m2, tổng vốn xây dựng hơn 1,5 tỷ 

đồng nằm trong trang trại diện 

tích 4 ha. Mỗi ngày lò mổ 10 - 30 

heo rừng lai F4, trọng lượng 15 - 

60 kg/con. Thịt ra lò mổ được 

đóng gói và đăng ký nhãn hiệu 

độc quyền “Heo rừng Chín Định” 

kèm hướng dẫn cách nấu theo 

kiểu sinh thái riêng.  

Thịt heo rừng Chín Định 

được đưa đi tiêu thụ ở các siêu thị 

và kiot thịt sạch trong cả nước. 

Với công nghệ hiện đại và tay 

nghề của nhân viên lò mổ, sản 

phẩm thịt heo rừng chất lượng 

bảo đảm hơn những lò giết mổ 

thông thường.  

Ông Trần Văn Công - 

Giám đốc Công ty TNHH đầu tư 

trang trại Mạnh Sơn cho biết: Heo 

rừng của trang trại sau khi nhập 

về từ vệ tinh sản xuất (heo rừng 

lai từ 6 - 10 tháng tuổi) sẽ được 

đưa vào trại nuôi kiểm soát để 

giảm mỡ trong khuôn viên rộng 

20 ha ở Lâm Đồng, nuôi bằng 

những loại thức ăn sinh thái như: 

Cỏ voi, bắp cải, thân cây bắp non, 

củ quả phế phẩm… trong thời 

gian từ 4 - 6 tháng rồi mới chuyển 

đến lò mổ ở Bình Dương. Do đó, 

chất lượng thịt heo rừng của trang 

trại Mạnh Sơn hoàn toàn khác biệt 



so với các loại heo rừng của 

những trang trại khác. 

 


